
Khoa, Phòng Thứ 2, ngày 09/06/2025 Thứ 3, ngày 10/06/2025 Thứ 4, ngày 11/06/2025 Thứ 5, ngày 12/06/2025 Thứ 6, ngày 13/06/2025 Thứ 7, ngày 14/06/2025 Chủ Nhật, ngày 15/06/2025

Trực Lãnh Đạo Bs. Võ Tuấn Anh Lê Thị Ngọc Yến Bs. Lê Ngân Bs. Nguyễn Phúc Hiển Bs. Nguyễn Thị Thúy Hằng Bs. Nguyễn Tất Trung Bs. Lê Thị Phương Trâm

Thường trực KHTH Bs. Nguyễn Thị Kiều Oanh  Bs. Nguyễn Thị Mai Liên Bs. Lê Văn Thống Nhất    

Phòng ĐD CN. Vũ Thị Hiền CN. Nguyễn Thị Bích Hoài CN. Nguyễn Thu Hà CN. Cái Lê Trung Tín CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai CN. Phùng Thị Thanh Tuyền CN. Phạm Trung Lộc

Trực Lâm Sàng

Bs. Nguyễn Minh Hoàng Bs. Lê Minh Đức Bs. Trịnh Vũ Thu Hằng Bs. Quảng Đại Hưng Bs. Phạm Tuấn Anh Bs. Võ Minh Tâm Bs. Trịnh Thị Thúy Hằng

Bs. Nguyễn Anh Tuấn (Ntiết) Bs. Đoạn Thị Thiên Hương Bs. Phạm Thế Thẩm Bs. Phạm Văn Bách Bs. Nguyễn Minh Hoàng Bs. Trần Minh Trung Bs. Đoạn Thị Thiên Hương

Bs. Vi Thị Hạnh Bs. Trần Minh Trung Bs. Nguyễn Anh Tuấn (Nhiễm) Bs. Nguyễn Văn Sơn Bs. Nguyễn Anh Tuấn (Ntiết) Bs. Nguyễn Thị Ngọc Bích Bs. Trịnh Vũ Thu Hằng

Bs. Võ Minh Tâm Bs. Nguyễn Thị Ngọc Bích Bs. Nguyễn Lê Kim Quyên Bs. Nguyễn Phi Hiếu Bs. Vi Thị Hạnh Bs. Nguyễn Phương Nam Bs. Nguyễn Lê Kim Quyên

Bs. Phạm Tuấn Anh Bs. Trịnh Thị Thúy Hằng Bs. Lê Minh Đức Bs. Trịnh Vũ Thu Hằng Bs. Quảng Đại Hưng Bs. Phạm Tuấn Anh Bs. Võ Minh Tâm

Bs. Phạm Văn Bách Bs. Nguyễn Minh Hoàng Bs. Đoạn Thị Thiên Hương Bs. Phạm Thế Thẩm Bs. Phạm Văn Bách Bs. Nguyễn Minh Hoàng Bs. Trần Minh Trung

Bs. Nguyễn Văn Sơn Bs. Nguyễn Anh Tuấn (Ntiết) Bs. Nguyễn Thị Ngọc Bích Bs. Nguyễn Anh Tuấn (Nhiễm) Bs. Nguyễn Văn Sơn Bs. Nguyễn Anh Tuấn (Ntiết) Bs. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bs. Nguyễn Phi Hiếu Bs. Vi Thị Hạnh Bs. Nguyễn Phương Nam Bs. Nguyễn Lê Kim Quyên Bs. Nguyễn Phi Hiếu Bs. Vi Thị Hạnh Bs. Nguyễn Phương Nam

Bs. Lê Mạnh Chiến Bs. Lư Hữu Châu Bs. Nguyễn Thanh Bình Bs. Lê Mạnh Chiến Bs. Lư Hữu Châu Bs. Nguyễn Thanh Bình Bs. Lê Mạnh Chiến

Bs. Võ Tá Dũng Bs. Lê Duy Khôi Bs. Nguyễn Văn Phú Bs. Võ Tá Dũng Bs. Lê Duy Khôi Bs. Nguyễn Văn Phú Bs. Võ Tá Dũng

Bs. Nguyễn Thanh Bình Bs. Lê Mạnh Chiến Bs. Lư Hữu Châu Bs. Nguyễn Thanh Bình Bs. Lê Mạnh Chiến Bs. Lư Hữu Châu Bs. Nguyễn Thanh Bình

Bs. Nguyễn Văn Phú Bs. Võ Tá Dũng Bs. Lê Duy Khôi Bs. Nguyễn Văn Phú Bs. Võ Tá Dũng Bs. Lê Duy Khôi Bs. Nguyễn Văn Phú

Bs. Nguyễn Trần Khánh Bs. Võ Trần Ngọc Y Lý Bs. Hoàng Thị Thủy Bs. Nguyễn Hoàng Phú Bs. Nguyễn Trần Khánh Bs. Phạm YoFi Bs. Hoàng Thị Thủy

Bs. Hồ Thị Yến Ly Bs. Phạm YoFi Bs. Lê Thị Thùy Trang Bs. Nguyễn Lý Minh Hiền Bs. Võ Trần Ngọc Y Lý Bs. Trần Xuân Tâm Bs. Lê Thị Thùy Trang

Bs. Nguyễn Thị Thúy Bs. Nguyễn Thị Nguyên Bs. Trần Chính Bs. Nguyễn Thị Thu Hiền Bs. Hồ Thị Yến Ly Bs. Nguyễn Thị Nguyên Bs. Trần Chính

Bs. Trần Xuân Tâm   Bs. Nguyễn Thị Hồng Đào Bs. Nguyễn Thị Thúy   

Bs. Nguyễn Thụy Hải Nguyên Bs. Phạm Cương Bs. Vũ Viết Cảnh Bs. Nguyễn Văn Thành Bs. Trần Đức Toan Bs. Nguyễn Văn Tường Bs. Nguyễn Thụy Hải Nguyên

Bs. Lâm Hồng Đức Bs. Hồ Tuấn Vũ Bs. Phạm Vũ Việt Anh Bs. Trần Văn Huy Bs. Phạm Khắc Phi Hoàng Bs. Lâm Hồng Đức Bs. Hồ Tuấn Vũ

TM - CT Bs. Nguyễn Văn Tới Bs. Cao Hùng Linh Ân Bs. Lê Quang Hiếu Bs. Trần Tiến Đức Bs. Lê Tuấn Anh Bs. Đỗ Hữu Nguyên Bs. Nguyễn Văn Tới

Nội Tổng hợp Bs. Trần Thị Bích Thảo Bs. Phạm Thị Thu Thảo Bs. Phan Hoàng Hiếu Bs. Trần Thị Linh Huệ Bs. Phạm Thị Thu Thảo Bs. Lê Quang Vinh Bs. Phan Hoàng Hiếu

Bs. Lê Thị Thu Hà Bs. Vũ Việt Tú Bs. Trần Đăng Toàn Bs. Nguyễn Trường Linh Bs. Vũ Việt Tú Bs. Lê Quốc Khánh Bs. Lê Thị Thu Hà

Bs. Lê Nguyễn Lam Điền Bs. Nguyễn Thị Thu Thảo Bs. Phan Phụng Trí Bs. Thập Xuân Luân Bs. Lưu Thạch Trà Bs. Nguyễn Thị Mai Loan Bs. Lê Nguyễn Lam Điền

Bs. Nguyễn Thái Hòa Bs. Đăng Văn Mạnh Bs. Nguyễn Thị Lài Bs. Huỳnh Phúc Hưng Bs. Trần Long Bs. Nguyễn Thái Hòa Bs. Đăng Văn Mạnh

Bs. Phan Thị Thanh Tâm Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy Bs. Nguyễn Thị Thùy Trang Bs. Nguyễn Văn Thuận Bs. Trần Bá Đại Bs. Phan Thị Thanh Tâm Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bs. Huỳnh Tấn Phúc Bs. Nguyễn Văn Điện Bs. Bùi Cao Thanh Trang Bs. Huỳnh Tấn Phúc Bs. Thạch Phi Rị Bs. Tô Văn Dũng Bs. Nguyễn Văn Điện

Bs. Hà Đinh Vạn Phát Bs. Phạm Nguyễn Hoàng Quyên Bs. Hồ Đức Hạnh Bs. Phạm Công Danh Bs. Ngô Thái Nhật Nguyên Bs. Hà Đinh Vạn Phát Bs. Phạm Nguyễn Hoàng Quyên

Bs. Đào Kim Luân Bs. Trần Thị Bích Ngọc Bs. Thạch Phi Rộm Bs. Dương Quý Bs. Nguyễn Hữu Trung Bs. Đào Kim Luân Bs. Lê Đình Quỳnh

Bs. Lê Huyền Ẩn Linh Bs. Đinh Thanh Trúc Bs. Lê Võ Quỳnh Mai Bs. Trần Ngọc Anh Bs. Đỗ Hữu Tuyên Bs. Lê Huyền Ẩn Linh Bs. Nguyễn Thị Thuận

Bs. Trần Thị Thu Hượng Bs. Lê Đăng Khoa Bs. Lê Đình Chiến Bs. Nguyễn Văn Duy Bs. Lê Quốc Trung Bs. Đinh Văn Linh Bs. Trần Thị Phương Linh

     Bs. Nguyễn Hoàng Gia Minh Bs. Ka Hưm

Bs. Trần Văn Chí Bs. Ng. Phạm Xuân Vinh Bs. Nguyễn Hoài Bão Bs. Võ Hiển Thông Bs. Hoàng Văn Khánh Bs. Trần Văn Chí Bs. Ng. Phạm Xuân Vinh

Bs. Hà Quang Tiến Bs. Phạm Kim Long Bs. Trần Trung Nguyên Bs. Phạm Văn Hưng Bs. Ng. Văn Phước Khiêm Bs. Hà Quang Tiến Bs. Phạm Kim Long

Bs. Phạm Thanh Hà( Đi Học) Bs. Đặng Hoàng Quyền Bs. Lê.Đ. Thành Công ( Đi Học) Bs. Nguyễn Tất Nam Bs. Dương Quang Sơn Bs. Phạm Thanh Hà( Đi Học) Bs. Đặng Hoàng Quyền

Bs. Nguyễn Đắc Quân Bs. Dương Quang Thái Bs. Phạm Phong Vũ Bs. Nguyễn Đăng Minh Bs. Dương Bá Tuy Bs. Nguyễn Đắc Quân Bs. Dương Quang Thái

Bs. Lý Bích Khánh Duy Bs. Lê Đình Khả Bs. Đặng Văn Thọ Bs. Nguyễn Diệp Tâm Bs. Lý Bích Khánh Duy Bs. Lê Đình Khả Bs. Đặng Văn Thọ

Bs. Nguyễn Văn Thành Bs. Kiều Minh Sơn Bs. Phạm Danh Phương Bs. Nguyễn Thời Hải Nguyên Bs. Nguyễn Văn Thành Bs. Huỳnh Tấn Khả Bs. Kiều Minh Sơn

Bs. Nguyễn Trường Giang Bs. Nguyễn Dũng Nhân Bs. Nguyễn Văn Đức Bs. Đỗ Trung Hiếu Bs. Nguyễn Trường Giang Bs. Nguyễn Dũng Nhân Bs. Nguyễn Văn Đức 

Bs. Cao Thanh Tùng Bs. Nguyễn Hữu Huy Bs. Nguyễn Kim Kiên Bs. Tạ Công Đoàn Bs. Nguyễn Văn  Tiển Bs. Cao Thanh Tùng Bs. Nguyễn Hữu Huy

Bs. Nguyễn Văn  Toản Bs. Lê Ngọc Thanh Vinh Bs. Ngô Văn Dũng Bs. Kim Đình  Anh Bs. Nguyễn Tấn  Đạt Bs. Nguyễn Văn  Toản Bs. Lê Ngọc Thanh Vinh

Bs. Hoàng Giang Bs. Phan Minh Hoàng Bs. Nguyễn Thái Minh Hoàng Bs. Võ Chí Nhân Bs. Hoàng Giang Bs. Phan Minh Hoàng Bs. Trần Tuấn Anh

 Bs. Nguyễn Quang Khánh Bs. Cao Huy Hoàng  Bs. Nguyễn Tiến  Đức  Bs. Nguyễn Quang Khánh
Bs. Võ Xuân Chuyên Bs. Phan Ngọc Phước Bs. Phạm Phong Minh Bs. Đỗ Thành Trung Bs. Som Su Rinh Bs. Dương Chí Đạt Bs. Võ Xuân Chuyên

Bs. Nguyễn Văn Lực Bs. Ng Quang Duy Bs. Dương Đ Thành Nam Bs. Pham Đ Nhất Bảo Bs. Hoàng Văn Huy Bs. Nguyễn Văn Phi Bs. Dương Đ Thành Nam

Bs. Lê Đình Khả Bs. Trần Tuấn Anh Bs. Ngô Văn Hòa Bs. Thái Bá Hoàng Bs. Dương Chí Đạt Bs. Nguyễn Hoài Bảo Bs. Đặng Văn Thọ

Bs. Nguyễn Văn Hóa Bs. Phạm Tuấn Anh Bs. Lê Quốc Trung Bs. Ngô Ng Thị Triều Dâng Bs. Phạm Vũ Việt Anh Bs. Nguyễn Xuân Hiếu Bs. Thập Xuân Luân

Bs. Phạm Tuấn  Lịch Bs. Kim Ngọc Si  Ha Bs. Dương Văn Quý Bs. Võ Xuân Hướng Bs. Văn Thị Hà Ni Bs. Nguyễn Vương Anh Bs. Dương Văn Quý

Bs. Châu Tuấn Anh Bs. Phạm Thị  Chinh Bs. Trần Hồng Hạnh  Bs. Nguyễn Tiến Đạt Bs. Phạm Thị  Chinh Bs. Cao Thị Phương Thảo

Bs. Lê Văn Thủy Bs. Trần Minh Tường Bs. Trần Thị Diễm Bs. Hoàng Lê Minh Tuấn Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phương Bs. Lê Cao Cường Bs. Lê Văn Thủy

Bs. Trần Thị Như Hoa Bs. Trần Văn Công Bs. Trần Bích Thủy Bs. Lê Võ Khắc Vũ Bs. Mai Văn Xuân Bs. Bùi Ngọc Hân Bs. Trần Thị Như Hoa

Bs. Cảnh Xuân Quỳnh Bs. Trần Thị Thảo Bs. Ngô Ngọc Dương Bs. Nguyễn Lan Hương Bs. Chu Thị Thương Bs. Lê Minh Ngọc Bs. Cảnh Xuân Quỳnh

Bs. Nguyễn Quốc Nam Bs. Lê Quang Hùng Bs. Dương Tuấn Vũ Bs. Phạm Thế Phan Bs. Huỳnh Quang Hiếu Bs. Bùi Thị Thủy Tiên Bs. Nguyễn Quốc Nam

 Bs. Nguyễn Đoàn Gia Bảo Bs. Đặng Phúc Huân Bs. Lê Văn Huy Bs. Phạm Thị Khánh Linh Bs. Trần Hoàng Lan Chi  

 ' Bs. Ma Thị Huệ   Bs. Lê Trần Quỳnh Phương   '

Bs. Tô Duy Yên Bs. Bùi văn Hùng Bs. Đỗ Minh Vũ Bs. Võ Phúc Thịnh Bs. Nguyễn Văn Định Bs. Tô Duy Yên Bs. Bùi văn Hùng

Bs. Văn Công Hậu Bs. Lê Nhân Viết Trí Bs. Hà Thông Tin Bs. Trương Hoàng Phú Bs. Hà Thị Trà My Bs. Văn Công Hậu Bs. Lê Nhân Viết Trí

KTV. Nguyễn Sĩ Cường KTV. Vũ Thị Trang KTV. Vũ Thị Thu Hường KTV. Hoàng Bảo Quốc KTV. Nguyễn Sĩ Cường KTV. Vũ Thị Trang KTV. Vũ Thị Thu Hường

KTV. Đoàn Công Thái KTV. Phan Văn Thuận KTV. Vũ Ngọc Giáp KTV. Nguyễn Thanh Triệu KTV. Đoàn Công Thái KTV. Phan Văn Thuận KTV. Vũ Ngọc Giáp

KTV. Cao Thị Lam KTV. Võ Thị Thùy Dương KTV. Kim Phương Thiện KTV. Nguyễn Thị Thùy Na KTV. Cao Thị Lam KTV. Võ Thị Thùy Dương KTV. Kim Phương Thiện

KTV. Nguyễn Thị Ánh KTV. Nguyễn Duy Thức KTV. Hoàng Kim Đan Vi KTV. Đặng Xuân công KTV. Nguyễn Thị Ánh KTV. Nguyễn Duy Thức KTV. Hoàng Kim Đan Vi

YDCT Bs. Nguyễn Thị Huyền Bs. Trần Thị Thanh Nga Bs. Huỳnh Trọng Quý Bs. Nguyễn Thị Thủy Tiên Bs. Hồ Chí Chung Bs. Từ Lê Thùy Bs. Nguyễn Thị Huyền

Mắt Bs. Nguyễn Quốc Trư  ởng Bs. Nguyễn Thị Hằng Bs. Nguyễn Dương Thiên Trang Bs. H  ồ Thị Lan Bs. Trần Thị H  ương Thu Bs. Nguy  ễn Anh Quốc Bs. Nguyễn Thị Hằng 

Răng Hàm Mặt Bs. Lê Bảo Trâm                      Bs. Nguyên Gia Huy           Bs. Nguyễn Bá Minh Luân  Bs. Phạm Thị Hoài Thư   Bs. Huỳnh Phước Minh Nhật    Bs. Võ Hàm Thắng                 Bs. Nguyễn Lê Phương Khánh  

Tai Mũi Họng Bs. Ng. Hoàng Nguyên Bs. Bùi Thị Bích Ngọc Bs. Phan Hữu Đức Bs. Nguyễn Hoàng Thông Bs. Bùi Văn Chung Bs. Phan Chí Hiếu Bs. Ng. Hoàng Nguyên

Trực Cận Lâm Sàng

Nguyễn Chí Tài Ngô Việt Hà Đổ Thị Hương Sen Đới Thị Hậu Trần Thị Ngọc Hằng Nguyễn Triều Nguyễn Nguyễn Chí Tài

Dương Mạnh Hà Nguyễn Thị Loan Trần Minh Hoàng Ngô Thị Hồng Nhung Vũ Đức Huy Huỳnh Tấn  Lộc Dương Mạnh Hà

Trần Cát  Khuê Nguyễn Phạm Hữu Sang Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi Trịnh Anh Hào Trần Cát  Khuê Bùi Quang Trường Nguyễn Phạm Hữu Sang

Bùi Quang Trường Nguyễn Thị Thủy  Tiên Dương Diễm Hồng Ngọc Đào Nguyễn Hoàng Khanh Lưu Thị Hoài  Trân Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Thủy  Tiên

Lương Văn Quang Trần Thị Bảo Ngân Đinh Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhi Dương Thị Quỳnh Hương Lương Văn Quang Trần Thị Bảo Ngân
Ninh Thị Huyền Nga Nguyễn Hoài Nam Võ Thị Phương Linh Võ Phương Nam Nguyễn Thị Kim Thanh Đoàn Thị Kim Xuyến Nguyễn Hoài Nam

CĐHA Bs. Nguyễn Tiến Ninh Bs. Nguyễn T Mỹ Dung Bs. Trần Thị Tuyết Nhung Bs. Cát Thị Phương Chi Bs. Nguyễn Tiến Ninh Bs. Ngô Đức Yên Bs. Nguyễn Văn Đàn
KTV. Lê Văn Thắng KTV. Trần Đình Anh Khoa KTV. Võ Thanh Hùng KTV. Bùi Văn Thắng KTV. Nguyễn Văn Dũng KTV. Lê Văn Thắng KTV. Trần Đình Anh Khoa
KTV. Nguyễn Vĩnh An KTV. Nguyễn Tấn Quốc KTV. Quảng Trí Nghĩa KTV. Lôi Ngọc Sang KTV. Nguyễn Trung Dũng KTV. Nguyễn Vĩnh An KTV. Nguyễn Tấn Quốc
KTV. Lê Minh Tuấn KTV. Lê Trọng Hùng KTV. Trần Tuấn Anh KTV. Tạ Tuấn Anh KTV. Nguyễn Tình Tiếp KTV. Lê Minh Tuấn KTV. Lê Trọng Hùng 

TDCN Bs. Ngô Ng. Bảo Trân Bs. Hoàng Nam Phương Bs. Lê Minh Đức Bs. Võ Thị Bích Hà Bs. Lê Thụy Thùy Khanh Bs. Ng. Hồ Thanh An Bs. Ka' Mhiềng

ĐD. TDCN Nguyễn Viết Mạnh Ng.T.Minh Hạnh Nguyễn Thị Hằng Hoàng Viết Minh Ng.T.Ngọc Hường Ng.T.Hồng Hà Thái Thị Phương Linh

Dược Đặng Ngọc Thanh Loan Lê Minh Triệu Kịt Trà Mi Nguyễn Thị Kim Oanh Đặng Thị Út Tiệp Phạm Mạnh Toàn Hà Gia Huy

Nguyễn Dũng Đăng Nguyễn Minh Tuấn Lê Trung Hiếu Mai Thanh Hùng Nguyễn Văn Đông Nguyễn Dũng Đăng Trần Văn Phải

Trần Văn Phải Nguyễn Minh Đạt Phạm Cát Tùng Nguyễn Tòng Quân Trần Quốc Phúc Nguyễn Phạm Thành Tâm Nguyễn Minh Đạt

CNTT Đỗ Hùng Minh Nguyễn Thanh Bình Chế Tường Vi Phạm Nhật Hào Dương Minh Thanh Lê Thị Xoang Đỗ Hùng Minh

Lê Thị Tuyết Nga Trần Hoàng Oanh Nguyễn Huỳnh Vân Lam Trương Nguyễn Quỳnh Như Nguyễn Thị Duyên Từ Lê Thu Thủy Tạ Nguyễn Băng Thảo

Đỗ Thị Hồng Loan Phạm Thị Ngọc Tú Lê Ngọc Hoài Phương Lê Thị Sang Bùi Thị Yến Sa Ti Ha Wa Vũ Thị Thanh Thùy

Trần Quốc Dân Nguyễn Anh Sơn Nguyễn Văn Thắng Trần Quốc Dân Nguyễn Anh Sơn Nguyễn Văn Thắng Trần Quốc Dân

Trần Văn Linh Nguyễn Thành Danh Thổ Quang Trần Văn Linh Nguyễn Thành Danh Thổ Quang Trần Văn Linh

Ngô Đình Tân Tằng Châu Lẫy Lê Tuấn Đạt Ngô Đình Tân Tằng Châu Lẫy Lê Tuấn Đạt Ngô Đình Tân

Vật tư y tế Nguyễn Hoàng Gia Hiếu Trần Duy Trường Mai Trung Tín Phạm Cao Thông Lê Minh Thọ Nguyễn Hoàng Gia Hiếu Trần Duy Trường

                                                                                                        

Khoa Cấp cứu-HSCC
(Bs nội - trực ngày)

Nội Tim mạch

Khoa Cấp cứu-HSCC
(Bs nội - trực đêm)

(Bs ngoại-
Trực ngày)

(Bs ngoại-
Trực đêm)

HSTC - CĐ

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRỰC 4 CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI 09/06/2025 ĐẾN 15/06/2025

Nội Hô hấp

Nội Tiêu hóa

Nội Thần kinh

Phụ Sản

Nội tiết

Bệnh Nhiệt đới

CTCH-Bỏng

Ngoại TK

Ngoại Lồng Ngực-
Tim mạch

Ngoại Tổng hợp-
Tiêu hóa

Ngoại Thận-
Tiết Niệu

Quản Trị tòa nhà

GIÁM ĐỐC

Dịch vụ 
Tổng hợp

Ung bướu

PT-Gây mê hồi sức

Huyết học-
Truyền máu

Khoa Hoá sinh

Vi sinh

KTV. CĐHA

Lái xe

Tài chính kế toán 

Trực Hành Chính


